


[bookmark: _Hlk150526866]9. LIÊN BANG NGA
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯỚNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Lãnh thổ của Liên bang Nga
A. rộng nhất thế giới.	B. nằm hoàn toàn ở châu Âu.
C. giáp Ấn Độ Dương.	D. liền kề với Đại Tây Dương.
Câu 2: Liên bang Nga giáp với các đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương.	B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương.
C. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.	D. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Liên bang Nga?
A. Nằm ở châu lục Á, Âu.	B. Nằm ở bán cầu Bắc.
C. Giáp với Thái Bình Dương.	D. Giáp với Đại Tây Dương.
Câu 4. Ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu trên lãnh thổ Liên bang Nga là
A. sông ô-bi.				B. sông I-ê-nít-xây.
C. dãy U-ran.				D. sông Lê-na.
Câu 5: Sông nào sau đây được xem là ranh giới tự nhiên của phần phía Đông và phần phía Tây Liên bang Nga?
A. Von-ga.	B. Ô-bi.	C. Ê-nit-xây.	D. Lê-na.
Câu 6: Lãnh thổ Liên bang Nga không giáp với biển nào sau đây?
A. Ban-tích.	B. Biển Đen.	C. Ca-xpi.	D. Địa Trung Hải.
Câu 7: Lãnh thổ Liên bang Nga không nằm trong vành đai khí hậu
A. cận cực.	B. cận nhiệt.	C. ôn đới.	D. cận xích đạo.
Câu 8: Liên Bang Nga có chung biên giới với bao nhiêu quốc gia?
A. 11.	B. 12.	C. 13.	D. 14.
Câu 9. Đặc điểm lãnh thổ và vị trí địa lí của Liên bang Nga?
[bookmark: bookmark363]A. nằm ở phía bắc lục địa Á - Âu.
[bookmark: bookmark364]B. tiếp giáp với 15 quốc gia.
C. có diện tích vùng biển rộng nhất thế giới.
D. thống nhất sử dụng chung một múi giờ.
[bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367]Câu 10. Liên bang Nga có diện tích lãnh thổ
[bookmark: bookmark216]A. lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ.
[bookmark: bookmark217]B. lớn nhất thế giới, năm hoàn toàn ờ châu Âu.
C. lớn thứ ba thế giới, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.
D. lớn nhất thế giới và nằm ở cả hai châu lục Á và Âu.
Câu 11: Lãnh thổ Liên bang Nga bao gồm phần lớn đồng bằng
A. Bắc Á và toàn bộ phần Đông Á.	B. Đông Âu và toàn bộ phần Tây Á.
C. Bắc Á và toàn bộ phần Trung Á.	D. Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.
Câu 12. Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu
A. ôn đới hải dương.				B. ôn đới lục địa.
C. cận nhiệt đới.				D. cực và cận cực.
[bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark380]Câu 13. Ngành nông nghiệp Liên bang Nga phát triển mạnh ở vùng nào dưới đây?
A. Đồng bằng Tây Xi-bia, dãy U-ran.		B. Vùng phía đông.
C. Đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia.	D. Vùng phía nam.
[bookmark: bookmark381]Câu 14. Mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới của Liên bang Nga năm 2020 là
A. khoai tây. 						B. yến mạch. 
C. thịt bò. 						D. lúa mì.
[bookmark: bookmark382]Câu 15. Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Liên bang Nga là
A. Nô-vô-xi-biếc, ôm-xcơ (Omsk). 			B. Mát-xcơ-va, ôm-xcơ.
C. Mát-xcơ-va, Xanh Pê-téc-bua. 			D. Ma-ga-đan, Kha-ba-rốp.
Câu 16: Loại rừng chiếm diện tích chủ yếu ở Liên bang Nga là
A. rừng tai-ga.	B. rừng lá cứng.	C. rừng lá rộng.	D. thường xanh.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng về Liên bang Nga?
A. Có diện tích rộng đứng đầu thế giới.	B. Giáp với 14 quốc gia, hai đại dưcmg
C. Giáp các biển lớn: Ban-tích, Ca-xpi.	D. Gồm đồng bằng Đông Âu và Tây Á.
Câu 18. Đường biên giới của Liên bang Nga
A. kéo dài nhiều vĩ độ.				B. xấp xỉ chiều dài xích đạo.
C. bằng chiều dài của dãy U-ran. 			D. xấp xỉ chiều dài của chí tuyến Bắc. 
Câu 19: Địa hình chủ yếu ở phía Bắc Đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga là
A. đầm lầy.	B. núi cao.	C. thảo nguyên.	D. sơn nguyên.
Câu 20: Thành phố đông dân nhất nhất ở Liên bang Nga là
A. Xanh Pê-téc-bua. 			 		B. Vla-đi-vô-xtốc.
C. Mát-xcơ-va.					D. Ê-ca-tê-rin-bua.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên phần phía Đông của Liên bang Nga?
A. Phần lớn là núi và cao nguyên.	B. Có tài nguyên lâm sản lớn.
C. Có trữ năng thủy điện lớn.	D. Đất hẹp nhưng rất màu mỡ.
Câu 22: Biểu hiện nào sau đây là khó khăn của tự nhiên Liên bang Nga đối với phát triển kinh tế?
A. Nhiều nơi có khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt.	B. Nhiều sông ngòi có trữ năng thủy điện lớn.
C. Phần lớn lãnh thổ nằm ở khí hậu ôn đới.	D. Diện tích rừng lớn, chủ yếu rừng khái thác.
Câu 23: Vùng kinh tế phát triển nhất của Liên Bang Nga là
A. Trung ương.	B. U - ran.	C. Viễn Đông.	D. Trung tâm đất đen.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư - xã hội Liên bang Nga?
A. Người Nga là dân tộc chủ yếu.	B. Mật độ dân số trung bình rất cao.
C. Tỉ lệ dân sống ở thành thị lớn.	D. Nhiều người di cư ra nước ngoài.
Câu 25: Đại bộ phận dân cư Liên bang Nga sống ở
A. vùng Viễn Đông.		B. phần Châu Âu thuộc Nga.
C. đồng bằng Tây Xi bia.	D. ven biển phía bắc và phía đông.
Câu 26: Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ở Liên bang Nga là
A. mưa.	B. nước ngầm.	C. nước từ hồ.	D. băng tuyết tan.
Câu 27: Nhóm cây trồng chính ở Liên bang Nga là
A. lương thực.	B. cây ăn quả.	C. cây công nghiệp.	D. cây thực phẩm.
Câu 28. Sông ngòi của Liên bang Nga có hướng chảy chủ yếu từ
A. bắc xuống nam.				B. nam lên bắc.
C. tây sang đông.					D. đông sang tây.
Câu 29. Công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga phân bố chủ yếu ở vùng nào dưới đây?
A. Vùng Viễn Đông.				B. Đồng bằng Đông Âu, dãy Véc-khôi-an.
C. Lãnh thổ phía nam.				D. Đồng bằng Tây Xi-bia, khu vực dãy U-ran.
Câu 30: Rừng của Liên bang Nga tập trung nhiều nhất ở
A. phần lãnh thổ phía Tây.	B. vùng núi U-ran.
C.  phần lãnh thổ phía Đông.	D. Đồng bằng Tây Xi bia.
Câu 31: Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu
A. cận cực.	B. ôn đới.	C. cận nhiệt.	D. nhiệt đới.
Câu 32: Dân tộc nào sau đây chiếm đa số ở Liên bang Nga?
A. Tác-ta.	B. Chu-vát.	C. Nga.	D. Bát-xkia.
Câu 33: Sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Liên bang Nga là
A. dầu thô và khí tự nhiên.	B. máy móc và dược phẩm.
C. sản phẩm điện, điện tử.	D. xe cộ, đá quý, chất dẻo.
Câu 34. Ngành công nghiệp mũi nhọn, mang lại doanh thu lớn cho Liên bang Nga là
A. khai thác dầu khí.			B. luyện kim.
C. điện tử- tin học.					D. Hoá chất.
Câu 35: Vùng kinh tế lâu đời nhất của Liên bang Nga là
A. Trung ương.	B. Trung tâm đất đen.	C. U-ran.	D. Viễn Đông.
Câu 36. Dân cư Liên bang Nga 
[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]A. đông dân và số dân tăng nhanh.			B. gia tăng dân số cao và số dân tăng nhanh.
C. đông dân và gia tăng dân số thấp.			D. số dân giảm và gia tăng dân số nhanh.
Câu 37: Sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga phát triển ở
A. đồng bằng Tây Xi-bia.		B. đồng bằng Đông Âu.
C. cao nguyên Trung Xi-bia.	D. khu vực giáp bắc Băng Dương.
2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Dãy U-ran được xem là ranh giới tự nhiên của
A. đồng bằng Đông Âu và cao nguyên Trung Xi-bia.
B. phần lãnh thổ phía Đông và phần lãnh thổ phía Tây.
C. hai châu lục Á-Âu trên lãnh thổ Liên bang Nga.
D. đồng bằng Tây Xi-bia và cao nguyên Trung Xi-bia.
Câu 2: Địa hình Liên bang Nga có đặc điểm là
A. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.	B. cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc.
C. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.	D. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông.
Câu 3: Đặc điểm tự nhiên phần phía Tây của Liên bang Nga là
A. đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.	B. phần lớn là vùng núi và các cao nguyên.
C. có nguồn khoáng sản và lâm sản khá lớn.	D. có nguồn trữ năng thủy điện lớn ở sông.
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không thể hiện rõ Liên bang Nga là một đất nước rộng lớn?
A. Diện tích lớn nhất thế giới, nằm trên hai châu lục.
B. Đất nước trải dài từ đông sang tây, trên 11 múi giờ.
C. Đường bờ biển dài, giáp nhiều đại dương và biển.
D. Có các đới khí hậu, nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía Đông của Liên bang Nga?
A. Phần lớn là núi và cao nguyên.	B. Có nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.
C. Có nguồn trữ năng thủy điện lớn.	D. Có đồng bằng Đông Âu tương đối cao.
Câu 6: Vùng U-ran của Liên bang Nga thuận lợi để phát triển những ngành chủ yếu nào sau đây?
A. Khai thác khoáng sản, lâm sản.	B. Chế biến thực phẩm, dệt may.
C. Đóng tàu và chế biến thực phẩm.	D. Đóng tàu và chế tạo máy.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng Đông Âu của Liên bang Nga?
A. Địa hình tương đối cao, xen lẫn đồi thấp.
B. Đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng trọt.
C. Phần phía bắc đồng bằng chủ yếu là đầm lầy.
D. Là nơi tập trung dân cư và các thành phố.
Câu 8: Điểm khác biệt của địa hình đồng bằng Đông Âu với đồng bằng Tây Xi-bia là
A. chủ yếu là đầm lầy xen lẫn dãy núi cao.	B. tương đối cao xen lẫn nhiều đồi thấp.
C. có nhiều sơn nguyên, cao nguyên lớn.	D. nhiều núi cao xen giữa các thung lũng.
Câu 9: Sông lớn nhất chảy trên đồng bằng Đông Âu của Liên bang Nga là
A. Ê-nit-xây.	B. Ô-bi.	C. Lê-na.	D. Von-ga.
Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía Đông của Liên bang Nga?
A. Đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.	B. Phần lớn là núi và cao nguyên.
C. Có nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.	D. Có nguồn trữ năng thủy điện lớn.
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía Tây của Liên bang Nga?
A. Phần lớn là núi và cao nguyên.	B. Có nguồn khoáng sản và hải sản lớn.
C. Có nguồn trữ năng thủy điện lớn.	D. Có đồng bằng Đông Âu tương đối cao.
Câu 12: Đặc điểm tự nhiên của phần phía Đông Liên bang Nga là
A. phần lớn núi và cao nguyên.	B. nhiều đồng bằng và vùng trũng.
C. có dãy U-ran giàu khoáng sản.	D. có nhiều đồi thấp và đầm lầy.
[bookmark: bookmark379]Câu 13: Dãy núi U-ran là nơi tập trung nhiều những loại khoáng sản nào sau đây?
A. Dầu mỏ, Man-gan.	B. Khí tự nhiên, đồng.	C. Than đá, quặng sắt.	D. Kim cương, thiếc.
Câu 14. Giao thông vận tải đường sông của Liên bang Nga phát triển hạn chế mặc dù có nhiều tiềm năng là do
[bookmark: bookmark385][bookmark: bookmark386]A. hệ thống cảng sông còn hạn chế.			B. tàu thuyền chưa đáp ứng được yêu cầu.
C. điều kiện khí hậu khắc nghiệt.			D. chưa được đầu tư phát triển.
  Câu 15. Ở Liên bang Nga, đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia và khu vực ven bờ Thái Bình   Dương là nơi
[bookmark: bookmark226]A. tâp trung các trung tâm công nghiệp.
[bookmark: bookmark227]	B. dân cư thưa thớt, công nghiệp kém phát triền.
C. đặt các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện.
D. tập trung ngành công nghiệp khai thác than.
Câu 16: Yếu tố tự nhiên nào gây khó khăn lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga?
A. Diện tích lãnh thổ rộng lớn.	B. Có nhiều loại đất khác nhau.
C. Khí hậu lạnh giá.		D. Tài nguyên nước hạn chế.
Câu 17: Rừng ở Liên bang Nga chủ yếu là rừng lá kim vì đại bộ phận lãnh thổ
A. trong vành đai ôn đới.	B. là đồng bằng.
C. là cao nguyên.	D. là đầm lầy.
Câu 18: Tài nguyên khoáng sản của Liên bang Nga thuận lợi để phát triển những ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Năng lượng, luyện kim, hóa chất.	B. Năng lượng, luyện kim, cơ khí.
C. Năng lượng, luyện kim, xây dựng.	D. Năng lượng, luyện kim, dệt may.
Câu 19: Nơi có nhiều thuận lợi cho trồng cây lương thực ở Liên bang Nga là
A. đồng bằng Đông Âu.	B. dãy U-ran.
C. đông Xi-bia.	D. trung Xi-bia.
Câu 20: Dầu mỏ của Liên bang Nga tập trung nhiều nhất ở
A. đồng bằng Đông Âu.	B. đồng bằng Tây Xi-bia.
C. cao nguyên Trung Xi-bia.	D. ven Bắc Băng Dưong.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của Liên bang Nga?
A. Trữ lượng khoáng sản đứng vào hàng đầu thế giới.
B. Có các con sông lớn và hàng nghìn con sông nhỏ.
C. Diện tích rừng không lớn, rừng tai-ga là nhiều nhất.
D. cao nguyên, đầm lầy chiếm diện tích lớn, nhiều hồ.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên phần phía Tây của Liên bang Nga?
A. Đại bộ phận là đồng bằng và vũng trũng.	B. Phía bắc Tây Xi-bia chủ yếu là đầm lầy.
C. Không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.	D. Là nơi tập trung cây lương thực, thực phẩm.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng với những khó khăn chủ yếu về tự nhiên của Liên bang Nga đối với phát triển kinh tế - xã hội?
A. Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn.
B. Nhiều vùng rộng, có khí hậu băng giá hoặc khô hạn.
C. Phần lớn lãnh thổ nằm ở vành đai khí hậu ôn đới.
D. Tài nguyên chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạnh giá.
Câu 24: Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất ở Liên bang Nga?
A. Đồng bằng Đông Âu.	B. Đồng bằng Tây Xi-bia.
C. Cao nguyên Trung Xi-bia.	D. Đông Xi-bia.
Câu 25: Sự phân bố dân cư không đều theo lãnh thổ của Liên bang Nga đã gây khó khăn cho việc
A. sử dụng hợp lí lao động và tài nguyên thiên nhiên.
B. sử dụng hợp lí lao động và bảo vệ các tài nguyên.
C. bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển đời sống.
D. phát triển đời sống và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Câu 26: Tác động tiêu cực của tỉ lệ sinh thấp đối với sự phát triển kinh tế của Liên Bang Nga là
A. gia tăng nhu cầu đầu tư nước ngoài.		
B. nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ giảm.
C. ảnh hưởng đến nguồn đầu tư nước ngoài.
D. gia tăng phúc lợi xã hội cho nhóm người cao tuổi.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư Liên bang Nga?
A. Là một trong các nước có quy mô dân số lớn.
B. Dân sống tăng nhanh và mật độ dân số cao.
C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên còn rất thấp.
D. Nhiều dân tộc, trong đó chủ yếu là người Nga.
Câu 28: Loại hình giao thông vận tải phát triển mạnh và có vai trò quan trọng nhất ở các thành phố lớn của Liên bang Nga là
A. tàu điện ngầm.	B. đường ô tô cao tốc.
C. đường hàng không.		D. đường sông, hồ.
Câu 29: Vùng phía Bắc Liên bang Nga có dân cư thưa thớt do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Khí hậu lạnh giá.	B. Đất đai kém màu mỡ.
C. Địa hình núi cao.	D. Giao thông hạn chế.
Câu 30: Loại hình vận tải nào sau đây có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia?
A. Hàng không.	B. Đường sắt.	C. Đường sông.	D. Đường biển.
Câu 31: Dân số Liên bang Nga giảm đi trong thập niên 90 của thế kỉ XX do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Tỉ suất gia tăng tự nhiên dân số âm và do xuất cư.
B. Tỉ suất gia tăng tự nhiên dân số âm và nhập cư ít.
C. Tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử thấp, người nhập cư ít.
D. Tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử cao, người nhập cư lớn.
[bookmark: _Hlk159941615]Câu 32. Cơ cấu dân số già đang làm cho Liên bang Nga
[bookmark: bookmark220]A. có điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống.
[bookmark: bookmark221]B. có nguồn lao động đông và năng suất lao động cao,
C. thiếu lực lượng lao động và chi phí phúc lợi tăng cao.
D. có điều kiện đầu tư kinh tế và giảm nhiều chi phí phúc lợi.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm phân bố dân cư của Liên bang Nga?
A. Mật độ cao ở phía Đông và thưa thớt ở phía Tây.
B. Mật độ cao ở trung tâm và thưa thớt ở phía Đông.
C. Mật độ cao ở phía Đông và trung tâm, thưa thớt ở phía Tây.
D. Mật độ cao ở phía Tây và Nam, thưa thớt ở phía Đông và Bắc.
Câu 34. Biểu hiện nền kinh tế Liên bang Nga phát triển và đạt thành tựu lớn từ năm 1999 đến nay là
[bookmark: bookmark377]A. ngành dịch vụ có xu hướng giảm tỉ trọng.
B. tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt giá trị âm.
C. giá trị GDP của Liên bang Nga tăng lên nhanh chóng.
[bookmark: bookmark378]D. ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP.
Câu 35: Cơ cấu kinh tế Liên Bang Nga đang chuyển dịch theo hướng
A. tăng tỉ trọng các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.		
B. tăng tỉ trọng các ngành dịch vụ, các ngành có hàm lượng khoa học – kĩ thuật cao.		
C. chú trọng phát triển các ngành đồi hỏi vốn đầu tư lớn, thu hút nhiều lao động.
D. tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, các ngành có hàm lượng khoa học – kĩ thuật cao.
Câu 36: Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Liên bang Nga là
A. Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua.	B. Xanh Pê-téc-bua và Nô-vô-xi-biêc.
C. Nô-vô-xi-biêc và Vla-đi-vô-xtôc.	D. Vla-đi-vô-xtôc và Ác-khan-ghen.
Câu 37: Nông nghiệp Liên bang Nga phát triển mạnh từ năm 2000 đến nay không phải là do
A. đầu tư nhiều vào khoa học kĩ thuật.	B. sử dụng rộng rãi máy móc hiện đại.
C. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.	D. tích cực mở rộng diện tích trồng trọt.
[bookmark: _Hlk159941642]Câu 38: Ngành nông nghiệp của Liên Bang Nga đang phát triển theo hướng
A. hình thành các vành đai đa canh qui mô lớn.		
B. tập trung vào sản xuất các nông sản xuất khẩu.
C. đầu tư, áp dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất.		
D. tập trung phát triển các sản phẩm cuat vùng khí hậu lạnh.
Câu 39: Lúa mì được trồng nhiều ở những vùng nào sau đây của Liên bang Nga?
A. Đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia.
B. Đồng bằng Tây Xi-bia, cao nguyên Trung Xi-bia.
C. Cao nguyên Trung Xi-bia, đồng bằng Đông Âu.
D. Vùng giáp với biển Ca-xpi, đồng bằng Đông Âu.
Câu 40: Lợn được nuôi nhiều nhất ở nơi nào sau đây của Liên bang Nga?
A. Đồng bằng Đông Âu.	B. Đồng bằng Tây Xi-bia.
C. Trung Xi-bia.	D. Dãy U-ran.
[bookmark: _Hlk159941668]Câu 41: Phát biểu nào sau đây không đúng với kinh tế của Liên bang Nga?
A. Công nghiệp là ngành quan trọng trong nền kinh tế.
B. Khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế.
C. Các ngành dịch vụ của đất nước đang phát triển mạnh.
D. Quỹ đất nông nghiệp lớn và chỉ phát triển trồng trọt.
Câu 42: Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga?
A. Sản xuất và xuất khẩu khí tự nhiên hàng đầu.
B. Ít chú trọng đầu tư cho sản xuất nhiệt điện.
C. Chưa chú trọng phát triển ngành thủy điện.
D. Sản lượng khai thác than đá lớn nhất thế giới.
Câu 43: Phát biểu nào sau đây không đúng về mạng lưới giao thông vận tải của Liên bang Nga?
A. Phát triển mạnh, có đủ các loại hình giao thông.
B. Có tổng chiều dài đường sắt đứng sau Hoa Kỳ.
C. Có mạng lưới kênh đào nối lưu vực các sông lớn.
D. Mạng lưới đường ống chỉ phân bố trong lãnh thổ.
[bookmark: _Hlk159941769]Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp Liên bang Nga hiện nay?
A. Là một ngành xương sống của cả nền kinh tế.
B. Cơ cấu đa dạng, có cả truyền thống và hiện đại.
C. Tập trung ưu tiên phát triển ngành truyền thống.
D. Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn.
Câu 45: Công nghiệp của Liên bang Nga tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng Đông Âu.	B. Đồng bằng Tây Xi-bia.
C. Khu vực dãy U-ran.	D. Khu vực Viễn Đông.
Câu 46: Phát biểu nào sau đây là không đúng với phần phía Đông của Liên bang Nga?
A. Phần lớn là núi và cao nguyên.	B. Nguồn khoáng sản, lâm sản lớn.
C. Có trữ năng thủy điện lớn.	D. Nhiều sông lớn, diện tích rừng ít.
Câu 47: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành thủy sản ở Liên bang Nga?
A. Đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh.
B. Thủy sản có đóng góp đáng kể cho ngành kinh tế.
C. Sản lượng cá tự nhiên và cá nuôi trồng đều khá lớn.
D. Trung tâm khai thác hải sản là vùng biển phía Bắc.
Câu 48: Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Liên bang Nga?
A. Có đủ các loại hình giao thông vận tải.	B. Có hệ thống đường sắt xuyên Xi-bia.
C. Giao thông đường biển còn hạn chế.	D. Nhiều hệ thống đường được nâng cấp.
Câu 49: Các trung tâm dịch vụ lớn nhất của Liên bang Nga là
A. Mát-xcơ-va và Vôn-ga-grát.	B. Xanh Pê-téc-bua và Vôn-ga-grát.
C. Vôn-ga-grát và Nô-vô-xi-biếc.	D. Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua.
Câu 50: Có nhiều vùng đất cao, đồi thoải xen với các thung lũng rộng hoặc vùng đất thấp là đặc điểm của khu vực địa hình nào sau đây của Liên bang Nga?
A. Đồng bằng Tây Xibia.	B. Đồng bằng Đông Âu.
C. Cao nguyên trung Xibia.	D. Vùng núi già U-ran.
Câu 51: Biểu hiện nào sau đây không phải thể hiện thành tựu to lớn của nông nghiệp Liên bang Nga?
A. Sản xuất lương thực phát triển, xuất khẩu lớn.
B. Sản lượng cây công nghiệp tăng nhanh chóng.
C. Chăn nuôi và đánh bắt cá đều tăng trưởng.
D. Có quỹ đất lớn để phát triển nông nghiệp.
Câu 52: Mặt hàng xuất khẩu nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên bang Nga?
A. Nguyên liệu, năng lượng.	B. Lương thực và thủy sản.
C. Máy móc, hàng tiêu dùng.	D. Nhiên liệu và khoáng sản.
Câu 53: Ý nào sau đây không đúng khi nói về công nghiệp của Liên bang Nga?
[bookmark: bookmark222]A. Chiếm khoảng 1/3 tỉ trọng trong GDP năm 2020.
[bookmark: bookmark223]B. Tập trung sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.
C. Phân bố khác nhau rõ rệt giữa các vùng.
D. Cơ cấu công nghiệp gồm toàn bộ các ngành hiện đại.
Câu 54. Miền Đông của Liên bang Nga tập trung các ngành công nghiệp nào sau đây?
[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225]A. Công nghiệp công nghệ cao.			B. Các ngành công nghiệp hiện đại.
C. Công nghiệp khai thác và sơ chế.			D. Các ngành cần nhiều lao động.
Câu 55: Ý nào sau đây không đúng khi nói về ngành du lịch của Liên Bang Nga?
A. Liên Bang Nga có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch.		
B. Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua là các trung tâm du lịch lớn nhất.
C. Các điểm du lịch nổi tiếng là hồ Bai-can và cung điện Crem-lin.		
D. Du lịch biển là loại hình du lịch chính của Liên Bang Nga.
[bookmark: _Hlk159941727]Câu 56: Hoạt động xuất, nhập khẩu của Liên Bang Nga có đặc điểm nào sau đây?
A. Trị giá xuất khẩu giảm, trị giá nhập khẩu tăng.	
B. Trị giá xuất khẩu tăng, trị giá nhập khẩu giảm.
C. Trị giá xuất khẩu thường lớn hơn trị giá nhập khẩu.		
D. Trị giá xuất khẩu thường nhỏ hơn trị giá nhập khẩu.
Câu 57: Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế?
A. Vùng Trung tâm.	B. Vùng U-ran.	C. Vùng Trung ương.	D. Vùng Viễn Đông.
Câu 58: Vùng Viễn Đông của Liên bang Nga có đặc điểm nổi bật là
A. một vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn.
B. có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.
C. phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.
D. ngành luyện kim, khai thác và chế biến dầu khí phát triển.
Câu 59: Vùng U-ran của Liên bang Nga có đặc điểm nổi bật là
A. công nghiệp phát triển, nông nghiệp còn hạn chế.
B. công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển mạnh.
C. phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ.
D. các ngành công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp phát triển.
Câu 60: Vùng Trung tâm đất đen của Liên bang Nga có đặc điểm nổi bật là
A. phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ.
B. có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.
C. kinh tế chính là công nghiệp và sản lượng lương thực lớn.
D. Có công nghiệp hàng không - vũ trụ, luyện kim phát triển.
3. VẬN DỤNG.
Câu 1: Lúa mì được phân bố nhiều ở vùng trung tâm đất đen và phía nam đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga chủ yếu do
A. đất đai màu mỡ, có khí hậu ấm.	B. đất đai màu mỡ, nhiều sinh vật.
C. đất đai màu mỡ, nguồn ẩm lớn.	D. khí hậu ấm, nguồn nước dồi dào.
Câu 2: Điểm khác biệt của đồng bằng Tây Xi-bia với đồng bằng Đông Âu là
A. đất đai màu mỡ, thuận lợi cho trồng cây lương thực.
B. là nơi dân cư tập trung đông đúc, có nhiều thành phố.
C. địa hình tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ.
D. tập trung nhiều khoáng sản; đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên.
Câu 3: Bò được nuôi nhiều ở vùng phía nam của Tây Xi-bia là do ở đây có
A. khí hậu ôn đới, các bãi chăn thả rộng.	B. các bãi chăn thả rộng, nhiều ngũ cốc.
C. nhiều ngũ cốc, dân cư tập trung đông.	D. dân tập trung đông, nguồn nước nhiều.
Câu 4: Các ngành công nghiệp nào sau đây có điều kiện tài nguyên thuận lợi để phát triển ở phần lãnh thổ phía Tây của nước Nga?
A. Chế biến gỗ, khai khoáng, năng lượng, luyện kim.
B. Chế biến gỗ, khai thác, luyện kim, dệt, hóa chất.
C. Chế biến gỗ, khai thác, thực phẩm, hóa chất.
D. Chế biến gỗ, khai thác, chế tạo máy, hóa chất.
Câu 5: Một trong những nguyên nhân về mặt xã hội đã làm giảm sút khả năng cạnh tranh của Liên bang Nga trên thế giới là
A. tỉ suất gia tăng dân số thấp.	B. thành phần dân tộc đa dạng.
C. dân cư phân bố không đều.	D. tình trạng chảy máu chất xám.
Câu 6: Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông I-ê-nít-xây là
A. đồng bằng và đồi núi thấp.	B. đồng bằng và vùng trũng.
C. sơn nguyên và cao nguyên.	D. đồi núi thấp và trung du.
Câu 7: Nhận xét không đúng với ngành giao thông vận tải của Liên bang Nga?
A. Có hệ thống giao thông vận tải tương đối phát triển với đủ các loại hình.
B. Đường ô tô đóng vai trò quan trọng trong phát triển vùng đông Xi-bia.
C. Có thủ đô Mát-xcơ-va nổi tiếng thế giới về hệ thống đường xe điện ngầm.
D. Gần đây nhiều hệ thống đường giao thông được nâng cấp, mở rộng hơn.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng với tình hình dân cư của Liên bang Nga?
A. Dân cư chủ yếu sống ở ven Thái Bình Dương, nhất là vùng phía Nam.
B. Liên bang Nga có hơn 100 dân tộc, trong đó chủ yếu là người Tac-ta.
C. Tỉ suất sinh thấp hơn tỉ suất tử dẫn đến tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên âm.
D. Sự nhập cư của nhiều người nước ngoài làm dân số tăng nhanh chóng.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với nền kinh tế Liên bang Nga?
A. Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng.	B. Các hoạt động dịch vụ đang phát triển mạnh.
C. Sản lượng nông nghiệp đứng đầu thế giới.	D. Khai thác dầu, khí đốt là ngành mũi nhọn.
Câu 10: Lợn được nuôi nhiều ở đồng bằng Đông Âu là do
A. dân cư đông, sản xuất nhiều lương thực	B. lao động cần cù, quy mô dân số lớn.
C. sản xuất nhiều lương thực, khí hậu ôn đới.	D. khí hậu ôn đới, quy mô dân số lớn.
Câu 11: Nhận định nào sau đây đúng với hoạt động ngoại thương của Liên bang Nga?
A. Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu.
B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, máy móc, thiết bị.
C. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa lớn và luôn xuất siêu.
D. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí tự nhiên và gỗ.
Câu 12: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với dân cư Liên bang Nga?
1) Có nhiều dân tộc, chủ yếu người Nga. 
2) Mật độ dân số trung bình vào loại thấp. 
3) Tỉ lệ dân số sống ở các đô thị khá cao. 
4) Dân chủ yếu ở đô thị nhỏ, trung bình.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 13: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với Liên bang Nga?
1) Có diện tích lớn nhất thế giới, ở cả hai châu lục. 
2) Đất nước giàu tài nguyên, quy mô dân số đông. 
3) Có tiềm lực lớn về khoa học kĩ thuật và văn hóa. 
4) Đang khôi phục lại vị trí cường quốc về kinh tế.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
[bookmark: _Hlk160639124]Câu 14: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vị trí địa lí và lãnh thổ của Liên bang Nga?
1) Có đường bờ biển dài, giáp 3 đại dương và 3 biển lớn. 
2) Có đường biên giới xấp xỉ chiều dài của Xích đạo. 
3) Nằm ở cả hai châu lục Á và Âu, giáp 14 quốc gia. 
4) Lãnh thổ trải dài ở Đông Âu và toàn bộ Bắc Á.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 15: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về tài nguyên thiên nhiên của Liên bang Nga?
1) Có tài nguyên rừng đứng hàng đầu thế giới. 
2) Có nhiều con sông lớn với giá trị nhiều mặt. 
3) Tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. 
4) Hồ tự nhiên và nhân tạo không có giá trị về kinh tế.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 16: Khó khăn lớn nhất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Liên bang Nga là
A. dân số đang có nguy cơ giảm, già hóa.	B. địa hình nhiều núi cao và đầm lầy.
C. lãnh thổ rộng lớn, đường biên giới dài.	D. chênh lệch trình độ, chảy chất xám.
Câu 17: Các sông chảy theo hướng Nam - Bắc ở Liên bang Nga thường có lũ lụt cao nhất vào mùa nào sau đây?
A. Mùa Xuân.	B. Mùa hạ.	C. Mùa thu.	D. Mùa đông.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng về vùng biển phía Bắc của Liên bang Nga?
A. Là một vùng biển rộng lớn thuộc Thái Bình Dương.	
B. Là vùng biển nóng, tài nguyên sinh vật phong phú.
C. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp.	
D. Không thật thuận lợi để phát triển giao thông vận tải.
[bookmark: _Hlk150459202][bookmark: _Hlk159942827]Câu 19. Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2020

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4


 (Nguồn: WB, 2022) 
          Theo bảng số liệu dưới đây, nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Liêng bang Nga qua các năm?
A. Tốc độ tăng nhập khẩu nhanh hơn xuất khẩu. 
B. Xuất khẩu ở các năm đều nhỏ hơn nhập khẩu. 
C. Cán cân thương mại các năm luôn nhập siêu. 
D. Xuất khẩu lớn gấp nhiều lần so với nhập khẩu. 
Câu 20. Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG KHAI THÁC VÀ XUẤT KHẨU DẦU THÔ, KHÍ TỰ NHIÊN CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
	Năm

Tiêu chí
	2010
	2014
	2016 
	2020

	Sản lượng dầu thô (triệu tấn)

	Khai thác
	512,3
	537,4
	558,5
	524,4

	Xuất khẩu
	235,0
	223,4
	254,8
	238,6

	Sản lượng khí tự nhiên (tỉ m3)

	Khai thác
	610,1
	607,6
	615,1
	557,6

	Xuất khẩu
	209,8
	193,9
	208,0
	239,5


             Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây là đúng về ngành công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga?
[bookmark: bookmark230]A. Sản lượng khai thác chủ yếu dùng để xuất khẩu.
[bookmark: bookmark231]B. 1/3 sản lượng khai thác dùng để xuất khẩu.
C. Sản lượng khai thác luôn lớn hơn sản lượng xuất khẩu.
D. Sản lượng khai thác không đáp ứng được nhu cầu trong nước.
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Liên bang Nga là một cường quốc văn hóa?
A. Có nhiều công trình kiến trúc, văn học, nghệ thuật giá trị.
B. Có nhiều nhà bác học thiên tài và nổi tiếng khắp thế giới.
C. Nghiên cứu cơ bản rất mạnh, tỉ lệ người biết chữ rất cao.
D. Là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ.
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Liên bang Nga là một cường quốc khoa học?
A. Có nhiều công trình kiến trúc, văn học, nghệ thuật có giá trị.
B. Có nhiều văn hào lớn như A. x. Puskin, M. A. Sô-lô-khôp...
C. Là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các khoa học cơ bản.
D. Người dân có trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ 99%.
Câu 3: Từ sau năm 2011 đến nay Liêng bang Nga chú trọng phát triển công nghiệp theo hướng
A. xây dựng thể chế kinh tế thị trường.	B. cải cách cơ cấu ngành công nghiệp.
C. tăng cường các sản phẩm sáng tạo.	D. cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
[bookmark: _Hlk160639053]Câu 4: Đồng bằng Đông Âu của Liêng bang Nga có mật độ dân cư cao do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Đồng bằng rộng, đất màu mỡ, khí hậu ôn hòa.
B. Đồng bằng rộng, nhiều tài nguyên khoáng sản.
C. Khí hậu ôn hòa và có nguồn nước ngọt dồi dào.
D. Nhiều sông ngòi, nhiều tài nguyên khoáng sản.
Câu 5: Chức năng gắn kết Âu - Á thể hiện nội dung nào trong chiến lược kinh tế mới của Liên bang Nga?
A. Nâng cao vị thế trên trường quốc tế.	B. Mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á.
C. Tăng cường liên kết kinh tế khu vực.	D. Tăng ảnh hưởng với các nước châu Á.
Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng nhất về khả năng phát triển kinh tế của đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga?
A. Không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhưng giàu khoáng sản.
B. Chỉ thuận lợi cho phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng.
C. Thuận lợi cho công nghiệp khai thác khoáng sản, ngành luyện kim.
D. Thuận lợi để phát triển nông nghiệp và công nghiệp năng lượng. 
Câu 7: Chính sách phát triển công nghiệp của Liêng bang Nga từ sau năm 2011 đến nay là
A. xây dựng thể chế kinh tế thị trường.	B. cải cách cơ cấu ngành công nghiệp.
C. cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.	D. phát triển ngành mới, công nghệ cao.
Câu 8: Ý nghĩa quan trọng nhất của tuyến đường sắt nối phía tây và phía đông của Liên bang Nga là góp phần quan trọng vào việc
[bookmark: _Hlk150458463]A. phục vụ đi lại của nhân dân.	B. khai thác lãnh thổ phía đông.
C. phát triển văn hóa các dân tộc.	D. phân bố lại dân cư và đô thị.
Câu 9. Cho biểu đồ về GDP của Liên Bang Nga.
[bookmark: _Hlk149625852][image: ]
                 Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Qui mô GDP.	B. Qui mô và cơ cấu GDP.
C. Thay đổi cơ cấu GDP.	D. Tốc độ tăng trưởng GDP.
Câu 10. Cho biểu đồ về một số sản phẩm công nghiệp của Liên Bang Nga.

[image: Screenshot (710)]
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Qui mô sản lượng.	B. Qui mô và cơ cấu sản lượng.
C. Thay đổi cơ cấu sản lượng.	D. Tốc độ tăng sản lượng.
Câu 11. Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Tri giá
	2000
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	114,4
	444,5
	391,4
	381,0

	Nhập khẩu
	62,4
	322,4
	281,6
	304,6



Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
[bookmark: _Hlk149626598] A. Cột.			B. Đường.		C.Tròn.		D. Miền.
Câu 12. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	                          Năm
Sản lượng
	2000
	2011
	2020

	Đánh bắt
	4027,4
	4075,8
	5081,0

	Nuôi trồng
	77,1
	121,0
	219,2


                                                                                                                   (Nguồn: FAO, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản của Liên bang Nga, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Đường.		C.Tròn.		D. Miền.
Câu 13. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1950 – 2020.
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	       Năm
	1950
	1970
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	103
	130
	148
	146
	143
	146

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	44,1
	62,5
	73,4
	73,4
	73,7
	74,8


                                                                                                                   (Nguồn: WB, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ lệ dân thành thị của Liên bang Nga, giai đoạn 1950 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
[bookmark: _Hlk149627731]A. Cột.			B. Đường.		C. Kết hợp.		D. Miền.
Câu 14. Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU GDP CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1990 – 2020.
                                                                                               (Đơn vị: %)
	            Năm
	1990
	2010
	2020

	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	15,5
	3,3
	4,0

	Công nghiệp và xây dựng
	45,0
	34,0
	29,9

	Dịch vụ
	32,6
	53,1
	56,1

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	6,9
	9,6
	10,0


                                                                                                                   (Nguồn: WB, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu GDP của Liên bang Nga, giai đoạn 1990 – 2020, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Đường.		C. Tròn.		D. Miền.
Câu 15. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1991 – 2020.
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	       Năm
	1991
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Số dân (triệu người)
	148,3
	145,6
	143,7
	143,5
	145,0
	145,9


                                                                                                                   (Nguồn: WB, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân của Liên bang Nga, giai đoạn 1991 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Đường.		C.Tròn.		D. Miền.
Câu 16. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU MỎ, KHÍ TỰ NHIÊN CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000-2020
	Sản lượng
Năm
	2000
	2010
	2015
	2020

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	326,7
	512,3
	544,6
	524,4

	Khí tự nhiên (tỉ m3)
	537,1
	598,4
	584,4
	638,5


 (Nguồn: Tập đoàn dầu khí BP, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên của Liên bang Nga, giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Kết hợp.		C.Tròn.		D. Miền.
[bookmark: _Hlk151583431]Câu 17. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ THAN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.

	                          Năm
Sản phẩm
	2000
	2011
	2020

	Điện (tỉ kWh)
	878,0
	1055,0
	1085,0

	Than (triệu tấn)
	258,0
	336,0
	398,0


Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng điện và than của Liên bang Nga, giai đoạn 2000 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
 A. Cột, miền, tròn.					B. Đường, tròn, cột.			
 C. Kết hợp, cột, đường.				D. Miền, cột, đường.
Câu 18. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1991 – 2020.
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	       Năm
	1991
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Số dân (triệu người)
	148,3
	145,6
	143,7
	143,5
	145,0
	145,9


                                                                                                                   (Nguồn: WB, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân của Liên bang Nga, giai đoạn 1991 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn.				B. Đường, cột.		
C.Tròn, đường.				D. Miền, cột.
Câu 19. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1950 – 2020.
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	       Năm
	1950
	1970
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	103
	130
	148
	146
	143
	146

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	44,1
	62,5
	73,4
	73,4
	73,7
	74,8


                                                                                                                   (Nguồn: WB, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ lệ dân thành thị của Liên bang Nga, giai đoạn 1950 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, đường, tròn. 				B. Đường, miền, cột.		
C. Kết hợp, cột, đường.			D. Kết hợp, miền, cột.
Câu 20. Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Trị giá
	2000
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	114,4
	444,5
	391,4
	378,6

	Nhập khẩu
	62,5
	322,4
	281,6
	305,0



Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga, giai đoạn 2000 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
 A. Cột, miền, tròn.				B. Đường, tròn, cột.			
 C. Kết hợp, cột, đường.			D. Miền, cột, đường.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho thông tin sau:
Liên bang Nga có diện tích khoảng 17 triệu km2, trải theo chiều bắc - nam từ khoảng vĩ độ 41°11’B đến vĩ độ 77°43’B và theo chiều đông - tây từ khoảng kinh độ 27°Đ đến kinh độ 169°40’T. Lãnh thổ bao gồm phần lớn đồng bằng Đông Âu, toàn bộ phần Bắc Á và tỉnh Ca-li-nin-grát nằm biệt lập; kéo dài từ biển Ban-tích ở phía tây đến Thái Bình Dương ở phía đông, từ Bắc Băng Dương ở phía bắc đến Biển Đen và biển Ca-xpi ở phía nam. Giáp nhiều quốc gia với đường biên giới xấp xỉ chiều dài xích đạo.
a) Vị trí địa lí của Liên bang Nga gây khó khăn cho quản lí vùng biên giới. 
b) Lãnh thổ Liên bang Nga trải dài trên nhiều kinh, vĩ tuyến. 
c) Lãnh thổ Liên bang Nga chỉ thuộc phạm vi châu Âu. 
d) Liên bang Nga chỉ giáp với nhiều quốc gia nhưng tiếp giáp với ít biển, đại dương. 
[bookmark: _Hlk163849262]→ Đáp án: a,b: đúng;       c,d: sai.
Câu 2. Cho thông tin sau:
       Liên bang Nga có nhiều nhà máy lọc dầu lâu đời với công nghệ lọc đơn giản,dầu nhiên liệu chất lượng thấp,song lại chiếm một phần lớn sản lượng.Liên bang Nga xuất khẩu nhiều dầu mỏ.Liên bang Nga cũng nắm giữ trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới.Doanh thu từ xuất khẩu khí đốt chiếm một vị trí đáng kể trong tổng doanh thu xuất khẩu của Liên bang Nga. Phần lớn trữ lượng khí đốt của Nga được sản xuất ở khu vực phía bắc Tây Xi-bê-ri.
(Nguồn:Tập đoàn dầu khí BP,2022)
     a) Chủ yếu các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga có công nghệ hiện đại. 
b) Phần lớn trữ lượng khí đốt của Liên bang Nga tập trung ở khu vực Viễn Đông. 
c) Ngành công nghiệp dầu khí đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Liên bang Nga. 
d) Liên bang Nga xuất khẩu khí đốt chủ yếu sang các nước châu Á. 
→ Đáp án: a,b, d: đúng;       c: sai.
Câu 3. Cho thông tin sau:
       Vũ khí mạnh nhất của Nga hiện nay, ngoài tên lửa hạt nhân, không phải quân đội và không quân Nga, mà là khí đốt và dầu mỏ. Nga chỉ đứng sau Hoa Kỳ trong tư cách nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới…..Tính trung bình, hơn 25% lượng khí đốt và dầu của châu Âu đến từ Nga…Có một số tuyến đường ống lớn chạy từ đông sang tây xuất phát từ Nga, một số cung cấp dầu và một số thì cung cấp khí đốt.
a) Liên bang Nga là quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và cung cấp dầu mỏ. 
b) Đường ống đóng vai trò quan trọng nhất trong khai thác khoáng sản vùng phía đông.
c) Ngành khai thác và xuất khẩu dầu khí của Nga tập trung chủ yếu ở phía đông nơi có nguồn khoáng sản dồi dào.
d) Hiện nay, Liên bang Nga là nước cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho các nước châu Âu. 
(Hiện nay là Hoa Kỳ)
→ Đáp án: a: đúng;      b,c,d: sai.
Câu 4. Cho thông tin sau: 
           Đến năm 2030, Nga sẽ thiếu từ 2 đến 4 triệu lao động. Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến nhiều lao động trụ cột phải từ bỏ công việc để tới Ukraine tham chiến và nam giới ồ ạt di cư ra nước ngoài để trốn lệnh động viên. Tính đến cuối năm 2022, số lao động dưới 35 tuổi của Nga đã giảm xuống còn 21,5 triệu trong tổng lực lượng lao động 72,1 triệu người của Nga.  
(Nguồn: https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/nga-thieu-lao-dong-tram-trong-128810.html)
a) Nga đang chuyển sang một “thị trường lao động đắt đỏ và nhân lực khan hiếm". 
b) Cuộc chiến ở Ukraine đang gây ra cuộc khủng hoảng lao động tại Nga.  
c) Số lao động dưới 35 tuổi của Nga vào cuối năm 2022 chiếm 35% trong tổng lực lượng lao động của Nga. 
d) Thiếu nhân lực sẽ làm giảm mức tăng trưởng GDP và lạm phát sẽ tăng lên. 
→ Đáp án: a,b, d: đúng;       c: sai.
Câu 5. Cho thông tin:
       Liên bang Nga có công nghiệp sản xuất điện đa dạng dựa trên nguồn nguyên liệu dồi dào, bao gồm thủy điện, nhiệt điện, điện nguyên tử, năng lượng tái tạo khác,…Sản lượng điện ngày càng tăng, chiếm khoảng 4% sản lượng điện toàn thế giới ( năm 2020) và đứng thứ tư ( sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ). Các nhà máy nhiệt điện lớn phân bố ở vùng Trung ương, U-ran và Tây Xi Bia.
a) Liên bang Nga có sản lượng điện lớn trên thế giới. 
b) Liên bang Nga phát triển mạnh điện địa nhiệt. 
c) Sản lượng điện của Liên bang Nga ngày càng tăng do có nguồn nguyên liệu dồi dào. 
d) Dịch vụ là ngành tiêu thụ nhiều điện nhất của Liên bang Nga. 
→ Đáp án: a: đúng;       b,c,d: sai.
Câu 6. Cho bảng số liệu: 
SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 1991 - 2020
	Năm
	1991
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Sổ dân (triệu người)
	148,3
	145,6
	143,7
	143,5
	145,0
	145,9


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2020)
a) Số dân của Liên bang Nga tăng liên tục. 
b) So với quy mô lãnh thổ, quy mô dân số của Liên bang Nga quá nhỏ. Đ
c) Tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm của Liên bang Nga trong giai đoạn 2015 - 2020 là 0,05%. 
d) Tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số Liên bang Nga thấp do tỉ suất sinh thấp. Đ
→ Đáp án: b, d: đúng;       a,c: sai.
Câu 7. Cho thông tin sau:
Liên bang Nga là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trên toàn thế giới, chiếm hơn 12% sản lượng dầu thô toàn cầu. Giàu tài nguyên thiên nhiên, quốc gia này tập trung sản xuất năng lượng ở các tỉnh phía Tây Xi-bê-ri và Vôn-ga, U-ran. Sau năm 1991, ngành công nghiệp dầu mỏ đã được tư nhân hóa, nhưng phần lớn chuyển sang dưới sự kiểm soát của chính phủ vào giữa những năm 2000. Nền kinh tế của đất nước phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng. Liên bang Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ tư trên toàn thế giới vào năm 2020.
a) Liên bang Nga là là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trên toàn thế giới.     
b) Vùng Viễn Đông là nơi khai thác dầu khí chủ yếu của Liên bang Nga. 
c) Sau năm 2000, công nghiệp dầu khí của Liên bang Nga được tư nhân hóa hoàn toàn. 
d) Nền kinh tế của Liên bang Nga phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng. 
[bookmark: _Hlk164001102]→ Đáp án: a, d: đúng;       b,c: sai.
Câu 8. Cho thông tin sau:
Liên bang Nga có số dân đông thứ 9 trên thế giới (năm 2020). Dân số Liên bang Nga có xu hướng tăng chậm và cơ cấu dân số già. Ngoài ra, dân cư phân bố không đều gây trở ngại cho việc sử dụng lao động và khai thác lãnh thổ; nhiều vùng giàu tài nguyên nhưng thiếu lao động tại chỗ để khai thác.
	a) Dân số đông nhưng tăng chậm và cơ cấu dân số trẻ đã khiến cho Liên bang Nga thiếu hụt về nguồn lao động, tăng chi phí phúc lợi xã hội.
	b) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Liên bang Nga khá cao, cơ cấu dân số già.
	c) Mật độ dân số trung bình của Liên bang Nga thấp, tập trung nhiều nhất ở các vùng phía Tây.
	d) Các đô thị ở Liên bang Nga chủ yếu thuộc loại nhỏ, và trung bình.
→ Đáp án: c, d: đúng;       a,b: sai.
Câu 9. Cho thông tin sau:
Lãnh thổ rộng lớn đã làm cho Liên bang Nga có thiên nhiên đa dạng, tài nguyên phong phú. Vị trí địa lí giáp với nhiều quốc gia, giáp biển là điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, lãnh thổ rộng lớn cũng đặt ra các vấn đề cần quan tâm về phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, các khu vực.
a) Lãnh thổ rộng lớn là nguyên nhân chính khiến cho Liên bang Nga có thiên nhiên đa dạng, tài nguyên phong phú.  
b) Vị trí địa lí giáp với nhiều quốc gia và giáp biển là điều kiện bất lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội của Liên bang Nga.  
c) Để phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các vùng, các khu vực của Liên bang Nga, cần phải quan tâm đến đặc điểm lãnh thổ rộng lớn của quốc gia này. 
d) Để phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các vùng, các khu vực của Liên bang Nga, cần phải chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và hạn chế mối quan hệ với các nước. 
→ Đáp án: a, b, c: đúng;       d: sai.
Câu 10. Cho thông tin sau :
Về dầu thô, trữ lượng dầu được kiểm chứng của Liên bang Nga tính đến tháng 1/2015 là 80 tỉ thùng. Phần lớn hoạt động sản xuất dầu thô của Liên bang Nga ở Tây Xi-bê-ri và vùng U-ran, Vôn-ga, ngoài ra còn có ở Đông Xi-bê-ri và vùng Viễn Đông của Nga (Kra-nôi-a, I-a-kut, Xa-kha-lin). Hầu hết hoạt động sản xuất dầu của Liên bang Nga vẫn do các doanh nghiệp trong nước chi phối.
a) Phần lớn hoạt động sản xuất dầu thô của Liên bang Nga tập trung ở khu vực Đông Xi-bê-ri và Viễn Đông. 
b) Hoạt động sản xuất dầu của Liên bang Nga chủ yếu do các công ty nước ngoài nắm giữ. 
c) Liên bang Nga xuất khẩu phần lớn dầu khí sang các nước châu Âu. 
d) Liên bang Nga đang đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia châu Á trong lĩnh vực dầu khí. 
→ Đáp án: c,d: đúng;      a,b: sai.
Câu 11. Cho thông tin sau:
Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu ôn đới. Phía tây khí hậu ôn hoà, phía đông có khí hậu lục địa nên khắc nghiệt hơn, phía bắc có khí hậu cận cực và cực, phía tây nam gần Biển Đen có khí hậu cận nhiệt. Đặc điểm khí hậu tạo điều kiện cho Liên bang Nga phát triển kinh tế đa dạng, đặc biệt là tạo ra sản phẩm nông nghiệp phong phú ở nhiều vùng khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều nơi khô hạn, nhiều vùng lạnh giá gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
a) Phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga có khí hậu nhiệt đới. 
b) Phía tây Liên bang Nga có khí hậu ôn hòa hơn phía đông. 
c) Trở ngại lớn nhất của khí hậu Liên bang Nga là lũ lụt kéo dài trên diện rộng. 
d) Khí hậu Liên bang Nga không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhiệt đới. 
→ Đáp án: b, d: đúng;       a,c: sai.
Câu 11. Cho thông tin sau: Liên bang Nga là một đất nước rộng lớn nằm ở bán cầu Bắc.
	a) Có diện tích lớn nhất thế giới, nằm trên hai châu lục.
	b) Trải dài từ đông sang tây, trên 13 múi giờ. 
	c) Chỉ giáp với Bắc Băng Dương. 
d) Thiên nhiên đa dạng, tài nguyên phong phú. 
→ Đáp án: a,d: đúng;       b,c: sai.
Câu 12: Cho thông tin sau:	
	Liên bang Nga có địa hình đa dạng, cao ở phía đông, thấp về phía tây. Phần phía Tây gồm 3 bộ phận địa hình: Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn đồi thấp; đồng bằng Tây Xibia thấp, có nhiều đầm lầy; dãy Uran là dãy núi già có độ cao trung bình khoảng 1000m chia cắt đồng bằng Đông Âu và đồng bằng Tây Xibia, tạo nên ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á. Phần phía đông chủ yếu là núi, cao nguyên và các đồng bằng nhỏ.
a) Đồng bằng Đông Âu có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. 
b) Đồng bằng Tây Xibia có nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 
c) Phần phía đông gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. 
d) Phần phía đông có nhiều thuận lợi trong sản xuất lương thực. 
[bookmark: _Hlk164001755]→ Đáp án: a, c: đúng;       b,d: sai.
Câu 13. Cho thông tin sau:
Với diện tích lãnh thổ rộng nhất thế giới, có vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu, trao đổi hàng hoá,  thiên nhiên phân hóa đa dạng, nguồn tài nguyên dồi dào cùng với nền văn hóa giàu bản sắc, giáo dục rất phát triển, tỉ lệ người biết chữ đạt 99%, nguồn lao động có trình độ khoa học - kĩ thuật cao. Liên bang Nga có nhiều lợi thế để trở thành một cường quốc trên thế giới.
a) Dịch vụ là ngành kinh tế có vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế Liên Bang Nga.
b) Nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào công nghiệp.
c) Sản xuất nông nghiệp Liên Bang Nga tạo khối lượng sản phẩm thấp.
	d) Là cường quốc hàng đầu thế giới về công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, năng lượng nguyên tử.
→ Đáp án: a, đ: đúng;       b,c: sai.
Câu 14. Đọc đoạn thông tin sau:
Theo tính toán, Nga có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về xuất khẩu đất hiếm. Hầu hết tài nguyên của Nga nằm ở Xi-bê-ri và vùng Viễn Đông - gồm dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, gỗ và các khoáng chất có giá trị. Nga có nguồn năng lượng lớn nhất thế giới, chiếm tới 13% tổng trữ lượng dầu mỏ và 34% trữ lượng khí đốt thế giới đã được phát hiện. Nga đứng đầu thế giới về xuất khẩu khí đốt và xuất khẩu dầu mỏ đứng thứ 2 thế giới.												(Nguồn: https: //vi.m.wikipedia.org)
a) Nga dẫn đầu Thế giới về tài nguyên khoáng sản và xuất khẩu đất hiếm. 
b) Nga chiếm 34% trữ lượng dầu mỏ và 13% khí đốt của thế giới.
c) Nga dẫn đầu thế giới về tài nguyên khoáng sản và xuất khẩu khí đốt. 
d) Công nghiệp khai thác dầu khí được coi là mũi nhọn trong nền kinh tế của Liên bang Nga. 
→ Đáp án: c,d : đúng;       a,b: sai.
Câu 15. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	                          Năm
Sản lượng
	2000
	2011
	2020

	Đánh bắt
	4027,4
	4075,8
	5081,0

	Nuôi trồng
	77,1
	121,0
	219,2


                                                                                                                   (Nguồn: FAO, 2022)
a) Sản lượng đánh bắt thủy sản của Liên Bang Nga ngày càng tăng. 
[bookmark: _Hlk164002908]b) Tỉ trọng thủy sản nuôi trồng cao và đang có xu hướng tăng.
c) Tỉ trọng thủy sản đánh bắt thấp và đang có xu hướng tăng.
    d) Biểu đồ cột thích hợp nhất thể hiện sản lượng thủy sản của Liên Bang Nga, gia đoạn 2000 – 2020.
→ Đáp án: a, c, d: đúng;       b: sai.
Câu 16. Cho thông tin sau:
     Liên Bang Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, phần đất liền trải dài từ khoảng vĩ đô 410 B đến vĩ độ 770 B và từ khoảng kinh độ 270 Đ đến kinh 1690 T. Liên Bang Nga tiếp giáp rất nhiều quốc gia và nhiều biển, đại dương.
a) Liên Bang Nga có cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng, chủ yếu của vùng ôn đới.
b) Một phần lãnh thổ Liên Bang Nga có khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt.
c) Liên Bang Nga thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển.
d) Liên Bang Nga có diện tích rừng lá rộng nhiệt đới ẩm lớn nhất thế giới.
→ Đáp án: a,b, c: đúng;       d: sai.
Câu 17: Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000-2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Tiêu chí
	2000
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	114,4
	444,5
	391,4
	381,0

	Nhập khẩu
	62,4
	322,4
	281,6
	304,6


	a) Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu có xu hướng tăng liên tục.
	b) Ngoại thương của Liên bang Nga phát triển mạnh và là cường quốc xuất siêu.
	c) Cán cân xuất nhập khẩu năm 2010 cao nhất. 
	d) Các dạng biểu đồ thích hợp thể hiện trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Liên bang Nga là cột, đường.
→ Đáp án: b, c,d: đúng;       a: sai.
Câu 18. Cho đoạn thông tin sau: 
       Đến năm 2030, Liên bang Nga sẽ thiếu từ 2 đến 4 triệu lao động. Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến nhiều lao động trụ cột phải từ bỏ công việc để tới Ukraine tham chiến và nam giới ồ ạt di cư ra nước ngoài để trốn lệnh động viên. Tính đến cuối năm 2022, số lao động dưới 35 tuổi của Liên bang Nga đã giảm xuống còn 21,5 triệu trong tổng lực lượng lao động 72,1 triệu người.  
(Nguồn: https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/nga-thieu-lao-dong-tram-trong-128810.html)
a) Cuộc chiến ở Ukraine đang gây ra cuộc khủng hoảng lao động tại Nga.
b) Số lao động dưới 35 tuổi của Liên bang Nga chiếm 35% trong tổng lực lượng lao động (năm 2022).
c) Thiếu nhân lực sẽ làm giảm mức tăng trưởng GDP và lạm phát sẽ tăng lên.
d) Nền kinh tế Liên bang Nga hiện nay đang trong “cơn khát” nguồn nhân lực.
→ Đáp án: a, d: đúng;       b,c: sai.
Câu 19. Căn cứ vào bảng số liệu sau, nhận xét về một số chỉ tiêu kinh tế của Liên bang Nga giai đoạn 2000-2020.
 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
	Năm
Chi tiêu
	2000
	2010
	2020

	GDP (tỉ USD)
	259,7
	1 479,8
	1 483,5

	Tốc độ tăng GDP (%)
	10,0
	4,0
	-3,0

	Cơ cấu GDP (%)
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	5,8
	3,3
	4,0

	
	Công nghiệp, xây dựng
	33,9
	30,0
	29,9

	
	Dịch vụ
	49,7
	53,1
	56,1

	
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	10,6
	13,6
	10,0


(Nguồn: WB, 2022)
a) Ngành dịch vụ của Liên Bang Nga chiếm tỉ trọng cao nhất.
b) Cơ cấu kinh tế của Liên bang Nga chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ.
c) GDP của Liên bang Nga tăng nhanh trong giai đoạn 2000 – 2010.
d) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô và cơ cấu GDP của Liên bang Nga giai đoạn 2000 – 2010 là biểu đồ miền.
→ Đáp án: a, c: đúng;       b,d: sai.
Câu 20. Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2020

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4


 (Nguồn: WB, 2022) 
a) Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu. 		
b) Giá trị xuất khẩu tăng liên tục. 
c) Tỉ trọng xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu . 		
d) Giá trị nhập khẩu giảm, giá trị xuất khẩu giảm. 
→ Đáp án: c: đúng;       a,b,d: sai.
Câu 21. Cho thông tin sau:
       Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Liên bang Nga. Năm 2020, công nghiệp và xây dựng chiếm 29,9% GDP và thu hút khoảng 27% lực lượng lao động. Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, các ngành công nghiệp chính là: công nghiệp khai thác, sản xuất điện, luyện kim, hàng không-vũ trụ….
a) Công nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Liên bang Nga. 
b) Các trung tâm công nghiệp lớn tập trung chủ yếu ở miền Đông của Liên bang Nga.
c) Các ngành công nghiệp chính công nghiệp khai thác, sản xuất điện, luyện kim, hàng không-vũ trụ….
d) Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. 
→ Đáp án:  c: đúng;       a,b,d: sai.
Câu 22. Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2020

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4


 (Nguồn: WB, 2022) 
     a) Tốc độ tăng nhập khẩu nhanh hơn xuất khẩu. 
b) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 2015 - 2020 là biểu đồ đường. 
c) Cán cân thương mại các năm luôn xuất siêu. 
d) Kim ngạch xuất nhập khẩu của Liên bang Nga năm 2020 tăng 38,9 tỉ USD so với năm 2000.
→ Đáp án: a,c,d: đúng;       b: sai.
Câu 23. Cho thông tin sau :
Liên bang Nga là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trên toàn thế giới, chiếm hơn 12% sản lượng dầu thô toàn cầu. Giàu tài nguyên thiên nhiên, quốc gia này tập trung sản xuất năng lượng ở các tỉnh phía Tây Xi-bê-ri và Vôn-ga, U-ran. Sau năm 1991, ngành công nghiệp dầu mỏ đã được tư nhân hóa, nhưng phần lớn chuyển sang dưới sự kiểm soát của chính phủ vào giữa những năm 2000. Nền kinh tế của đất nước phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng. Liên bang Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ tư trên toàn thế giới vào năm 2020.
a) Liên bang Nga là quốc gia có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới. 
b) Vùng Viễn Đông là nơi khai thác dầu khí chủ yếu của Liên bang Nga. 
c) Sau năm 2000, công nghiệp dầu khí của Liên bang Nga được tư nhân hóa hoàn toàn. 
d) Những năm gần đây, Liên bang Nga là nước xuất khẩu khí tự nhiên lớn nhất thế giới. 
→ Đáp án: a, d: đúng;       b,c: sai.
Câu 24. Cho thông tin sau:
Lãnh thổ rộng lớn đã làm cho Liên bang Nga có thiên nhiên đa dạng, tài nguyên phong phú. Vị trí địa lí giáp với nhiều quốc gia, giáp biển là điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, lãnh thổ rộng lớn cũng đặt ra các vấn đề cần quan tâm về phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, các khu vực.
a) Lãnh thổ rộng lớn là nguyên nhân chính khiến cho Liên bang Nga có thiên nhiên đa dạng, tài nguyên phong phú. 
b) Vị trí địa lí giáp với nhiều quốc gia và giáp biển là điều kiện bất lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội của Liên bang Nga.  
c) Để phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các vùng, các khu vực của Liên bang Nga, cần phải quan tâm đến đặc điểm lãnh thổ rộng lớn của quốc gia này. 
d) Để phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các vùng, các khu vực của Liên bang Nga, cần phải chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và hạn chế mối quan hệ với các nước để đảm bảo an ninh quốc phòng. 
→ Đáp án: a, c: đúng;       b,d: sai.
Câu 25. Cho thông tin sau :
Về dầu thô, trữ lượng dầu được kiểm chứng của Liên bang Nga tính đến tháng 1/2015 là 80 tỉ thùng. Phần lớn hoạt động sản xuất dầu thô của Liên bang Nga ở Tây Xi-bê-ri và vùng U-ran, Vôn-ga, ngoài ra còn có ở Đông Xi-bê-ri và vùng Viễn Đông của Nga (Kra-nôi-a, I-a-kut, Xa-kha-lin). Hầu hết hoạt động sản xuất dầu của Liên bang Nga vẫn do các doanh nghiệp trong nước chi phối.
a) Phần lớn hoạt động sản xuất dầu thô của Liên bang Nga tập trung ở khu vực Đông Xi-bê-ri và Viễn Đông. 
b) Hoạt động sản xuất dầu của Liên bang Nga chủ yếu do các công ty nước ngoài nắm giữ. 
c) Liên bang Nga xuất khẩu phần lớn dầu khí sang các nước châu Âu. 
d) Liên bang Nga đang đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia châu Á trong lĩnh vực dầu khí. 
[bookmark: _Hlk164006314]→ Đáp án: c,d: đúng;       a,b: sai.
[bookmark: _Hlk150355882]Câu 26. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1950 – 2020.
	       Năm
	1950
	1970
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	103
	130
	148
	146
	143
	146

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	44,1
	62,5
	73,4
	73,4
	73,7
	74,8


(Nguồn: WB, 2022)
a) Liên bang Nga là nước đông dân, cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh cao.
b) Giai đoạn 1950 - 2000, số dân thành thị của Liên bang Nga tăng 63,8 triệu người. 
c) Quá trình đô thị hóa ở mức cao, các đô thị phần lớn thuộc loại nhỏ và trung bình.
d) Các dạng biểu đồ thích hợp thể hiện số dân và tỉ lệ dân thành thị của Liên bang Nga, giai đoạn 1950-2020 là tròn, đường, kết hợp.
[bookmark: _Hlk164006370]→ Đáp án: b,c: đúng;       a,d: sai.
Câu 27: Cho đoạn thông tin sau:
    Nền kinh tế Nga đã thách thức mọi dự báo của các chuyên gia phương Tây khi không những không sụp đổ mà còn trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ở châu Âu vào cuối năm 2023. Nền kinh tế năm 2023 đã vượt mức năm 2021, với GDP tăng đáng kể. Theo số liệu chính thức, chỉ riêng trong tháng 10/2023, GDP của Nga đã đạt mức tăng trưởng 5%, sau mức tăng trưởng 5,6% trong tháng 9/2023. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng năm 2023 được thúc đẩy nhờ chi tiêu nhà nước kỷ lục 32 nghìn tỷ RUB (tương đương khoảng 346 tỷ USD), phần lớn trong số đó dành cho quốc phòng. Sản lượng công nghiệp tăng 3,6%; sản xuất tăng trưởng ở mức 7,5% và sản xuất liên quan đến quân sự tăng trưởng ở mức hai con số. Năm 2024, chi tiêu dự báo sẽ tiếp tục tăng, dự kiến là 36,5 nghìn tỷ rúp (khoảng 395 tỷ USD), hơn 1/3 trong số đó sẽ dành cho lĩnh vực quốc phòng và các khoản thanh toán thời chiến khác nhau.	
(Nguồn: cổng thông tin Bộ Tài chính https://www.mof.gov.vn/)
a) Cuộc chiến với Ucraina không có ảnh hưởng tiêu cực nào đến nền kinh tế Nga. 
b) GDP của Nga vẫn tăng trưởng nhanh và ấn tượng trong suốt giai đoạn xung đột với Ucraina. 
c) Kinh tế Nga có thể duy trì tăng trưởng chủ yếu do các chính sách đúng đắn của Chính phủ. 
d) Chi tiêu ngân sách cho Quốc phòng không có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Nga. 
→ Đáp án: b,c: đúng;       a,d: sai.
Câu 28. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 1950 – 2020.

	       Năm
	2010
	2015
	2020
	2022

	Số dân (triệu người)
	143,5
	145
	145,9
	144,1

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	0,0
	0,2
	-0,2
	-0,18


(Nguồn: WB, 2022)
a) Giai đoạn 2010 – 2020, dân số Liên bang Nga giảm.
b) Năm 2020 và năm 2022, tỉ lệ gia tăng dân số Liên bang Nga âm.
c) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số Liên bang Nga giai đoạn 2010 – 2022.
d) Tỉ lệ gia tăng dân số Liên bang Nga thấp.
[bookmark: _Hlk168995296]→ Đáp án: b,c,d: đúng;       a: sai.
Câu 29. Cho bảng số liệu: Trị giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của Liên bang Nga giai đoạn 2015 - 2020
	 Tiêu chí	
	2015
	2017
	2020

	Trị giá nhập khẩu
	193,0
	283,1
	239,6

	Trị giá xuất khẩu	
	341,1
	352,9
	333,4


(Nguồn: WB năm 2022)

[bookmark: bookmark4]	a) Tốc độ tăng trưởng của trị giá nhập khẩu nhanh hơn trị giá xuất khẩu. 
[bookmark: bookmark5]	b) Trị giá xuất khẩu luôn nhỏ hơn trị giá nhập khẩu. 
[bookmark: bookmark6]	c) Cán cân thương mại của Liên bang Nga luôn dương. 
[bookmark: bookmark7]	d) Trị giá xuất khẩu luôn lớn gấp 5 lần trị giá nhập khẩu. 
[bookmark: _Hlk176590434]→ Đáp án: a,c: đúng;       b,d: sai.
Câu 30. Cho thông tin sau.  
     Nằm ở phía bắc lục đia Á - Âu, với diện tích đất khoảng 17 triệu km2, Liên bang Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Lãnh thổ Liên bang Nga bao gồm phần lớn đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á. Quốc gia có đường biên giới trên đất liền khoảng 
20 000 km và đường bờ biển gần 38 000 km.
a) Ranh giới tự nhiên để phân chia lãnh thổ châu Âu và châu Á trên lãnh thổ Liên Bang Nga là dãy U Ran. 
b) Liên Bang Nga giáp với 2 đại dương lớn là Đại tây Dương và Thái Bình Dương. 
c) Liên Bang Nga thuận lợi để giao lưu với các quốc gia Châu ÂU, Châu Á, Bắc Phi, Châu Mỹ. 
d) Liên Bang Nga có đường bờ biển dài, thuận lợi để xây dựng nhiều cảng biển quốc tế. 
→ Đáp án: a,c: đúng;       b,d: sai.
Câu 31. Cho thông tin sau:
   Với nguồn tài nguyên dồi dào, Liên bang Nga có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Nền kinh tế đã đạt được những thành tựu nổi bật, Liên bang Nga đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế toàn cầu.”
a) Công nghiệp Ngành đóng vài trò xương sống của nền kinh tế Liên bang Nga. 
b) Liên Bang Nga có diện tích đất nông nghiệp lớn, sản lượng nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới. 
 	c) Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Liên bang Nga là Mát-xcơ-và và Xanh Pê-tếc-bua. 
d) Công nghiệp khai thác than là ngành mũi nhọn, sản lượng khai thác than của Liên bang Nga đứng đầu thế giới. 
→ Đáp án: a,c: đúng;       b,d: sai.
Câu 32. Đọc đoạn thông tin sau. 
       Liên bang Nga có dân đông thứ 9 trên thế giới (năm 2020). Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên rất thấp, có giá trị âm trong nhiều năm. Ti lệ dân số ở nhóm từ 65 tuổi trở lên tăng, tuổi thọ trung bình là 73 tuổi (năm 2020). 
   a) Liên bang Nga có cơ câu dân số già. 
   b) Dân số Liên bang Nga giảm là do gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm và do di cư. 
   c) Vấn đề dân cư mà Nhà nước Liên bang Nga quan tâm nhất hiện nay là mật độ dân số thấp. 
   d) Dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam lãnh thổ. 
→ Đáp án: a,b: đúng;       c,d: sai.
Câu 33. Đọc đoạn thông tin sau.  
       Liên bang Nga là nước xuất khấu và nhập khầu hàng hoá lớn trên thế giới, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: dầu thô và khí tự nhiên (hơn 50 % tổng kim ngạch xuất khẩu, năm 2020), kim loại quý, đá quý, gỗ, lúa mì,.. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là: máy móc, dược phẩm, sản phẩm điện, chất dẻo,...Các đối tác thương mại chính là: Trung Quốc, Ấn Độ.
a) Liên Bang Nga là một trong những nước xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn trên thế giới và luôn xuất siêu. 
b) Sản phẩm nhập khẩu của Liên Bang Nga là lúa mì, kim loại quý, gỗ… 
c) Liên Bang Nga có nhiều cảng biển lớn thuận lợi cho ngoại thương phát triển. 
d) Thị trường xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga rộng khắp: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, I-ta-li-a, Đức…
→ Đáp án: a,d: đúng;       b,c: sai.
Câu 34. Đọc đoạn thông tin sau.  
      Liên bang Nga là quốc gia tập trung nhiều di sản tự nhiên và văn hoá thế giới được UNESCO công nhận như hồ Bai-can, thung lung Gây-sơ (Geysers), nhà thờ chính toà thánh Ba-si (Basil),...Vì vậy, ngành du lịch của quốc gia này phát triển, mang lại doanh thu lớn cho nền kinh tế. Năm 2020, Liên bang Nga đón khoảng 6,4 triệu lượt khách quốc tế đến và doanh thu du lịch quốc tế đạt gần 5 tỉ USD.
    a) Liên Bang Nga có nhiều điều kiện để phát triển cả du lịch tự nhiên và nhân văn. 
    b) Du lịch quốc tế đóng vai trò quan trọng trong ngành du lịch. 
    c) Mát -xcơ-va và Tôm-xcơ là hai trung tâm du lịch lớn nhất của Liên bang Nga. 
    d) Liên Bang Nga rất phát triển du lịch biển và du lịch sinh thái. 
→ Đáp án: a,b: đúng;       c,d: sai.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. 
Câu 1. Năm 2020, Liên bang Nga có 145,9 triệu người, số dân thành thị là khoảng 109,1 triệu người (Nguồn: UN, 2022). Tính tỉ lệ dân nông thôn của Liên bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).
→ Đáp án: 25
Câu 2. Năm 2020, sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của Liên bang Nga lần lượt là 5081,0 nghìn tấn và 219,2 nghìn tấn (Nguồn: WB, 2022). Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tổng sản lượng thủy sản của Liên bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).
→ Đáp án: 4
Câu 3. GDP của Liên Bang Nga năm 2020 là 1489 tỉ USD, dân số của Liên Bang Nga năm 2020 là 145,9 triệu người (Nguồn: WB, 2022). Tính thu nhập bình quân đầu người của Liên Bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD/người).
→ Đáp án: 10
Câu 5. Liên Bang Nga có diện tích là 17 triệu km2, số dân năm 2020 là 145,9 triệu người (Nguồn: WB, 2022). Tính mật độ dân số của Liên Bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).
[bookmark: _Hlk164006990]→ Đáp án: 9
Câu 6: Cho bảng số liệu
Diện tích và dấn số của Liên Bang Nga giai đoạn 1995-2015
	          Năm
	1995
	2000
	2010
	2015

	Diện tích (triệu km2)
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	Dân số (triệu người)
	148,2
	146,4
	143,5
	145,0


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính mật độ dân số trung bình của Liên Bang Nga giai đoạn 1995-2015? (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất). 
→ Đáp án: 8,6
Câu 7. Biết trị giá xuất khẩu của Liên bang Nga là 378,6 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là 73,6 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD.)
→ Đáp án: 684 
Câu 8. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, tỉ lệ dân nông thôn là 25,2% (năm 2020). Hãy cho biết số dân thành thị của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)
→ Đáp án: 109
Câu 10. Biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Liên bang Nga là 683,6 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là 73,6 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết trị giá xuất khẩu của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
→ Đáp án: 379
[bookmark: _Hlk164007245]Câu 11. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, tỉ lệ dân nông thôn là 25,2% (năm 2020). Hãy cho biết số dân nông thôn của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)
→ Đáp án:  37
Câu 12. Biết trị giá xuất khẩu của Liên bang Nga là 378,6 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là 73,6 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
 → Đáp án:  684
Câu 13: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020(Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2020

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4


(Nguồn: WB, 2022)
     Căn cứ vào bảng số liệu trên tính cán cân xuất nhập khẩu của Liên Bang Nga năm 2020? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tỉ USD.)
→ Đáp án:  93,8
Câu 14. Cho bảng số liệu sau:
    TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Trị giá
	2000
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	114,4
	444,5
	391,4
	378,6

	Nhập khẩu
	62,5
	322,4
	281,6
	305,0



 Căn cứ vào bảng số liệu tính tốc độ tăng trưởng trị giá xuất khẩu của Liên Bang Nga năm 2020 so với năm 2000? (làm tròn đến hàng đơn vị của %)
---→ Đáp án: 230 ------------------------------------------
Câu 15: Cho bảng số liệu
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN PHÂN THEO KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2000-2020
                                                                                   (Đơn vị: nghìn tấn)
	               Năm
	2000
	2010
	2020

	Khai thác
	4027,4
	4075,8
	5081,0

	Nuôi trồng
	77,1
	121,0
	219,2


Căn cứ vào bảng số liệu trên cho biết ngành nuôi trồng chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong cơ cấu sản lượng thuỷ sản của Liên bang Nga năm 2020? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của %)
---→ Đáp án: 4,1
Câu 16. Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
fĐơn vị: Nghìn tấn)
	       Năm
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	146
	143
	146

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	73,4
	73,7
	74,8


[bookmark: _Hlk149627759] (Nguồn: WB, 2022)
 Dựa vào Bảng số liệu trên, tính số dân nông thô của Liên Bang Nga năm 2020 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)       ---
[bookmark: _Hlk164007809]→ Đáp án: 37                                                                                                           
Câu 17. Cho biểu đồ sau:
[image: D:\ĐỊA\2022-2023\SGK 11 MỚI\Giáo án 11\KNTT 11\GA PP 11\Hình ảnh SGK 11-KNTT\H21.2.jpg]
        Sản lượng thủy sản của Liên Bang Nga năm 2020 là bao nhiêu nghìn tấn? (làm tròn đến hàng đơn vị của nghìn tấn)
→ Đáp án: 5300
Câu 18. Cho bảng số liệu sau:
[bookmark: _Hlk164007518]TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Trị giá
	2000
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	114,4
	444,5
	391,4
	378,6

	Nhập khẩu
	62,5
	322,4
	281,6
	305,0



[bookmark: bookmark228]    Theo bảng số liệu, cho biết cán cân xuất nhập khẩu hàng hoá Liên bang Nga năm 2020 tăng bao nhiêu tỉ USD so với năm 2000? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất tỉ USD)
→ Đáp án: 21,7
Câu 19. Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2020.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Trị giá
	2000
	2010
	2020

	Tổng giá trị XNK
	206,9
	766,9
	683,6

	Cán cân XNK
	51,9
	122,1
	73,6


      Theo bảng số liệu, tính giá trị nhập khẩu hàng hoá Liên bang Nga năm 2020? (làm tròn đến hàng đơn vị của tỉ USD)
→ Đáp án: 305
Câu 20. Biết trị giá xuất khẩu của Liên bang Nga là 378,6 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là 73,6 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
→ Đáp án: 684
Câu 22. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, tỉ lệ dân nông thôn là 25,2% (năm 2020). Hãy cho biết số dân nông thôn của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người) 
→ Đáp án: 37
Câu 23. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, tỉ lệ dân thành thị là 74,8% (năm 2020). Hãy cho biết số dân thành thị của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)
→ Đáp án: 109
Câu 24. Biết tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Liên bang Nga là 683,6 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là 73,6 tỉ USD (năm 2020). Hãy cho biết trị giá xuất khẩu của Liên bang Nga năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).
→ Đáp án: 379
Câu 25. Biết tổng số dân của Liên bang Nga là 146 triệu người, trong đó dân tộc Nga chiếm 80,9% (năm 2020). Hãy cho biết dân tộc Nga của Liên bang Nga có bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người)
→ Đáp án: 118
Câu 26. Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Liên bang Nga: giá trị xuất khẩu của Liên bang Nga năm 2022 là 591,5 tỉ USD, cán cân xuất nhập khẩu là 332 tỉ USD. Tính trị giá nhập khẩu của Liên bang Nga năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
 → Đáp án:  260
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